PHỤ LỤC 1
THỐNG  KÊ HIỆN TRẠNG  HỆ THỐNG PHƯƠNG TIỆN  QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HIỆN TRẠNG
	Stt
	Vị trí
	Loại phương tiện quảng cáo
	Đặc điểm
	Số 
lượng
	Đánh giá
	Đề xuất hướng xử lý

	I
	THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
	 
	 
	47
	 
	 

	1
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường Quang Trung, phía tây đầu cầu Trà Khúc cũ
	Màn hình điện tử
	Bảng quảng cáo 2 mặt, màn hình điện tử
	1
	Đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ nguyên vị trí và phương tiện quảng cáo

	
	Đường Quang Trung, phía tây đầu cầu Trà Khúc cũ
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo đứng độc lập
	1
	Chất lượng tốt
	Được tồn tại đến khi hết hợp đồng giữa Phòng VHTT thành phố và Doanh nghiệp tư nhân quảng cáo, trang trí nội thất Lê Nguyễn; Pano tuyên truyền kết hợp với quảng cáo

	
	Góc ngã ba đường Hùng Vương - Phan Châu Trinh (phía Đông công viên mini)
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo đứng độc lập
	1
	Chất lượng tốt
	Được tồn tại đến khi hết hợp đồng giữa Phòng VHTT thành phố và Doanh nghiệp tư nhân quảng cáo, trang trí nội thất Lê Nguyễn; Pano tuyên truyền kết hợp với quảng cáo

	 
	Ngã ba đường Quang Trung - Tránh Đông
	Màn hình điện tử
	Bảng quảng cáo 2 mặt, màn hình điện tử
	1
	Đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ nguyên vị trí và phương tiện quảng cáo

	 
	Tại nút giao đường Lê Trung Đình với đường Tránh Đông
	Màn hình điện tử
	Bảng quảng cáo 2 mặt, màn hình điện tử
	1
	Đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ nguyên vị trí và phương tiện quảng cáo

	 
	Ngã ba đường Lê Thánh Tôn - đường Tránh Đông
	Màn hình điện tử
	Bảng quảng cáo 2 mặt, màn hình điện tử
	1
	Đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ nguyên vị trí và phương tiện quảng cáo

	 
	Hướng nam Quốc lộ 24B, góc đông bắc sân vận động xã Tịnh Khê
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo 1mặt
	3
	Chất lượng thấp 
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Trên dải phân cách đường Hùng Vương
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng hộp đèn 2 mặt
	25
	Chất lượng thấp Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc đông bắc ngã ba Quốc lộ 1 (cũ) - Quốc lộ 24B, hướng bắc khách sạn Mỹ Trà
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	1
	Chất lượng thấp Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	2
	Quảng cáo thương mại
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Góc đông nam đường Quang trung - Bà Triệu
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo ốp vào mặt bên công trình
	2
	Chất lượng thấp 
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc tây bắc đường Quang Trung - Hùng Vương
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc tây nam đường Quang Trung - Hùng Vương
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc đông bắc đường Quang Trung - Lê Thánh Tôn
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo ốp vào mặt bên công trinh
	1
	Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc tây nam đường Quang Trung - Lê Lợi
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo ốp vào mặt bên công trinh
	1
	Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc ngã năm Thu Lộ, đường Hùng Vương - Nguyễn Đình Chiểu
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo ốp vào mặt bên công trinh
	1
	Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc ngã năm Thu Lộ, đường Nguyễn Chánh - Nguyễn Thụy
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo đứng độc lập
	1
	Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc đông nam đường Quang Trung - Lê Thánh Tôn
	Bảng quảng cáo tấm  nhỏ
	Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc ngã ba Quốc lộ 1 - đường Tránh Đông,phương Trương Quang Trọng
	Bảng quảng cáo tấm lớn
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	II
	HUYỆN BÌNH SƠN
	 
	 
	12
	 
	 

	1
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Quốc lộ 1, phía tây bắc  ngã ba Dốc Sỏi
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo  2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Trên đường ra cảng Dung Quất, cách UBND xã Bình Thạnh khoảng 100 m về phía Tây
	Bảng quảng cáo  tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Đường Võ Văn Kiệt  đoạn ngã ba Dung Quất  - Bình Hòa - Bình Hải
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1  mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	2
	Quảng cáo thương mại
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phía đông Quốc lộ 1, hướng đông bắc ngã ba Dốc Sỏi
	Bản g quảng  cáo tấm lớn
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc đông nam ngã ba Dốc Sỏi
	Bảng quảng  cáo tấm lớn
	Bảng quảng cáo 3 mặt
	1
	Đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ nguyên vị trí và phương tiện quảng cáo

	 
	Góc đông nam ngã ba Dốc Sỏi
	Bảng quảng cáo tấm lớn
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Phía đông Quốc lộ 1, trên cánh đồng xã Bình Chánh
	Bảng quảng  cáo tấm nhỏ 
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Phía đông Quốc lộ 1, hướng đông nam ngã ba đường đi huyện Trà Bồng
	Bảng quảng  cáo tấm nhỏ 
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Phía đông Quốc lộ 1, góc đông bắc ngã tư Bình Long - Dung Quất
	Bảng quảng cáo tấm lớn
	Băng quảng cáo 2  mặt
	1
	Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Trên đường Dốc Sỏi - Dung Quất , đoạn ngã tư Đức Long gần nhà máy gạch blog Phú Điền
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Chuyển vị trí lên phía Bắc khoảng 150m

	III
	HUYỆN SƠN TỊNH
	 
	 
	3
	 
	 

	1
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trên đường Quốc lộ 24B cuối xã Tịnh Hà 
đầu trung tâm thị trấn Sơn Tịnh mới
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	2
	Quảng cáo thương mại
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Phía đông Quốc lộ 1, trên cánh đồng Lộc Ráp, xã Tịnh Phong
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	IV
	HUYỆN TƯ NGHĨA
	 
	 
	2
	 
	 

	1
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phía đông Quốc lộ 1,đối diện Trụ sở UBND huyện Tư Nghĩa
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Loại bỏ vị trí vì không đảm bảo an toàn giao thông

	2
	Quảng cáo thương mại
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường Quốc lộ 1, đầu phía Nam cầu Sông Vệ
	Bảng quảng cáo tấm lớn
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	V
	HUYỆN NGHĨA HÀNH
	 
	 
	4
	 
	 

	1
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Góc Tây Nam đối diện với trụ sở UBND xã Hành Thiện
	Bảng quảng cáo  tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Hướng bắc đường tỉnh 624B, gần nghĩa trang liệt sỹ xã Hành Thịnh
	Bảng quảng cáo tấm lớn
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	2
	Quảng cáo thương mại
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hướng bắc - nam, đoạn Km4 + 800 đường tỉnh 624, trên cánh đồng xã Hành Thuận
	Bảng quảng cáo  tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc Tây Nam đối diện với trụ sở UBND xã Hành Thiện
	Bảng quảng cáo  tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	VI
	HUYỆN MỘ ĐỨC
	 
	 
	3
	 
	 

	 
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phía đông Quốc lộ 1, hướng đông bắc tượng đài Mỏ Cày, xã Đức Chánh
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Phía tây Quốc lộ 1, hướng tây nam cầu Giắc Dây, xã Đức tân
	Bảng quảng cáo tấm lớn
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Phía tây Quốc lộ 1, trên cánh đồng Tổ Dân Phố 3, thị trấn Mộ Đức
	Bảng quảng cáo tấm lớn
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	VII
	HUYỆN ĐỨC PHỔ
	 
	 
	6
	 
	 

	1
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phía tây Quốc lộ 1, hướng tây nam cầu Vinh Hiển, xã Phổ Thuận
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Bỏ vị trí vì đang xây dựng khu dân cư mới.

	 
	Phía đông Quốc lộ 1, trên cánh đồng thôn Thủy Trạch, xã Phổ Cường
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Hướng đông nam ngã ba Quốc lộ 1 đường tránh đông, xã Phổ Cường
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Trên đường Quốc lộ 1, ngã ba đường tránh thị trấn Đức Phổ, phía Nam cầu Mang Găng
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	2
	Quảng cáo thương mại
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phía đông Quốc lộ 1, hướng đông nam đèo Mỹ Trang
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Bỏ vị trí vì nằm trong di tích chiến thắng Đèo Mỹ Trang

	VIII
	HUYỆN TÂY TRÀ
	 
	 
	2
	 
	 

	 
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phía đông đường tỉnh 622B, hướng nam nhà Công vụ huyện
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	IX
	HUYỆN SƠN HÀ
	 
	 
	5
	 
	 

	 
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phía tây đường tỉnh 623, phía đông tường rào Phòng VH-TT và Tòa án Nhân dân huyện, thị trấn Di Lăng
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Góc đông bắc ngã ba đường tỉnh 623 - đường tỉnh 626, thị trấn Di Lăng
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Phía tây đường tỉnh 626, hướng nam đường lên Trụ sở UBND huyện, trị trấn Di Lăng
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	X
	HUYỆN MINH LONG
	 
	 
	1
	 
	 

	 
	Quảng cáo thương mại
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Góc tây nam ngã ba đường tỉnh 624 - đường đi thôn Hà Liệt, xã Long Hiệp
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt 
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	XI
	HUYỆN BA TƠ
	 
	 
	6
	 
	 

	 
	Quảng cáo tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Góc tây nam ngã tư đường Phạm Văn Đồng - đường 30/10, thị trấn Ba Tơ
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Hướng đông Quốc lộ 24, cách trụ sở UBND xã Ba Vì khoảng 1km về hướng nam
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 2 mặt
	2
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Hướng Bắc ngã ba Quốc lộ - đường đi xã Ba Xa
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Hướng Bắc quốc lộ 24 - ngã ba đèo Violack đi huyện Sơn Hà
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	Hướng Bắc ngã ba Quốc lộ 24 - đường đi xã Ba Vì
	Bảng quảng cáo tấm nhỏ
	Bảng quảng cáo 1 mặt
	1
	Chất lượng thấp
Chưa đạt QCVN 17:2013/BXD
	Giữ lại vị trí, thay thế bằng bảng mới đạt tiêu chuẩn

	 
	TỔNG
	 
	 
	91
	 
	 


HIỆN TRẠNG



